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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LÂM HÀ – TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

     Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh 

Các Hội thẩm nhân dân: + Bà Ngô Thị Luân 

                                     + Bà Trần Thị Hằng 

- Thư ký phiên toà: Ông Phan Khắc Duy - Là thư ký của Tòa án nhân dân 

huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nh n d n hu ện   m    tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Thế Hùng - Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 01 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lâm Hà, 

tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số 

129/2021/TLST-HS ngày 24 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 131/2021/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo: 

Bùi Văn Đ; sinh năm 1998; tại Bắc Giang; Nơi đăng ký HKTT và nơi cư 

trú: Thôn B, xã M, huyện L, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ 

văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Bùi Văn Đ và bà Đồng Thị K; Gia đình bị cáo có 02 anh em, lớn 

sinh năm 1998, nhỏ sinh năm 2008; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại, có 

mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Ông Trần Văn H (Đã chết) 

- Người đại diện hợp pháp của ông Trần Văn H: 

+ Bà Trần Thị Q, sinh năm: 1936 (là mẹ đẻ của bị hại). Nơi đăng ký 
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HKTT: Thôn Đ, xã T, huyện L, tỉnh Hà Nam. Chỗ ở: Tổ dân phố T, thị trấn N, 

huyện L, tỉnh Lâm Đồng.  

+ Bà Đoàn Thị D, sinh năm: 1971 (là vợ của bị hại). Địa chỉ: Tổ dân phố 

T, thị trấn N, huyện L, tỉnh Lâm Đồng.  

+ Chị Trần Đoàn Hoàng C, sinh năm: 2000 (là con của bị hại). Địa chỉ: Tổ 

dân phố T, thị trấn N, huyện L, tỉnh Lâm Đồng 

+ Chị Trần Đoàn Thu H, sinh năm: 2003 (là con của bị hại). Địa chỉ: Tổ 

dân phố T, thị trấn N, huyện L, tỉnh Lâm Đồng. 

- Người đại diện tham gia tố tụng của bà Q, chị C, chị H: Bà Đoàn Thị D, 

sinh năm: 1971. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Ông Bùi Văn Ch   sinh năm: 1976 

Địa chỉ: Thôn H, xã N, huyện L, tỉnh Lâm Đồng. 

- Người làm chứng:  

+ Ông Lê Quang T sinh năm: 1959. 

+ Ông Vũ Văn N, sinh năm: 1969. 

+ Ông Ngô Cao V, sinh nam: 1974 

+ Ông Nguyễn Quang N, sinh năm: 1960. 

(Bà D, ông C có mặt tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng còn lại 

vắng mặt tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và D biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 4 giờ 30 ngày 17/7/2021, Bùi Văn Đ điều khiển xe mô tô nhãn 

hiệu Sirius, màu đen trắng, biển kiểm soát 49E1-03.119 từ nhà chú ruột là Bùi 

Văn Ch, tại tổ dân phố Đ, TT N, huyện L để đi giao thịt heo cho tiệm tạp hóa L 

tại thôn 5, xã T, thành phố Đ, do chủ tiệm tạp hóa chưa ngủ dậy nên Đ để thịt heo 

trước cửa quán rồi đi về luôn. Đ điều khiển xe mô tô đi từ Xã T về thị trấn N, khi 

đó trời đang tờ mờ sáng, có sương mù, trời mưa nhỏ mặt đường ướt, Đ đội mũ 

bảo hiểm màu đen có kính chắn gió hơi tối màu chụp phía trước, đèn xe vẫn hoạt 
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động bình thường. Khi đi đến đoạn đường nhựa gần điểm dừng chân Dốc L, cách 

ngã ba đi vào thôn T, xã M, huyện L khoảng 100m, đây là đoạn đường xuống dốc 

hướng từ xã M về thị trấn N. Khi Đ chuẩn bị xuống dốc, xe mô tô Đ điều khiển 

tốc độ do Đ khai là khoảng 40km/h đến 50km/h. Khi đó hai người đàn ông đang 

đi bộ trên lề đường bên phải theo hướng xe Đ điều khiển là ông Trần Văn H và 

ông Nguyễn Quang N. Khi Đ điều khiển xe mô tô đi đến vị trí cách sau lưng ông 

H khoảng 3m thì Đ phát hiện ông H nhưng do khoảng cách gần nên Đ không kịp 

đạp thắng xe mô tô mà đánh tay lái sang trái nhưng xe mô tô của Đ vẫn tông 

trúng phía sau ông H làm ông H ngã ngửa người ra sau đập đầu xuống đường. 

Sau đó, ông N và Đ gọi xe của ông Vũ Văn N nhà gần đó đưa ông H đi cấp cứu 

nhưng do thương tích nặng nên ông H đã tử vong. Qúa trình làm việc, Bùi Văn Đ 

đã khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. 

Căn cứ vào biên bản khám nghiệm hiện trường: Hiện trường vụ tai nạn giao 

thông là đoạn đường nhựa tương đối bằng phẳng, chiều rộng đường là 6,94m, 

đường được phân chia thành 02 làn đường riêng biệt bằng nét đứt màu vàng, 

không có gờ giảm tốc, không bị che khuất tầm nhìn, đoạn đường dốc theo hướng 

từ xã M đi thị trấn N, không có biển báo giao thông ở 02 đầu đoạn đường. Qúa 

trình khám nghiệm theo hướng xã M đi thị trấn N, lấy cột điện ký hiệu BTLĐ làm 

cột mốc, lấy lề đường bên phải theo hướng từ xã M đi thị trấn N làm lề chuẩn, ghi 

nhận 04 dấu vết, vị trí xe mô tô mang biển kiểm soát 49E1-031.19 để lại trên hiện 

trường.  

Dấu vết 1: Chất dịch màu nâu đỏ kích thước 38x20cm, nghi là máu, tâm 

dấu vết 1 nằm trên mép đường chuẩn, cách trục trước xe mô tô mang biển số 

49E1-031.19 là 13,1m, cách cột điện ký hiệu BTLĐ làm mốc là 13m. 

Dấu vết 2: Dấu vết cày đường kéo dài 11,7m, đầu vết cày cách lề chuẩn 

1,7m, cách tâm vết 1 là 1,9m, điểm cuối vết cày trùng với giá để chân phía trước 

bên trái xe mô tô mang biển số 49E1-031.19, cách lề chuẩn là 2m 

Dấu vết 3: Dấu vết cày đường kéo dài 4,1m, đầu vết cày cách đầu dấu vết 2 

là 8,4m, cách lề chuẩn 2,57m, đuôi vết cày trùng với đầu tay nắm bên trái xe mô 

tô mang biển số 49E1-031.19, điểm cuối vết cày cách lề 2,2m. 
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Dấu vết 4: Phát hiện 01 mẩu nylon màu xanh bám dính trên đầu tay phanh 

bên phải kích thước 10x3,3cm, 01 mẩu nhựa màu đen kích thước 11x5,5cm dưới 

mặt đường, cách lề chuẩn là 1,9m, cách trục trước xe mô tô mang biển số 49E1-

031.19 là 72cm. 

Vị trí xe mô tô Yamaha Sirius biển kiểm soát 49E1-031.19 nằm ngả 

nghiêng sang trái đầu xe mô tô chếch hướng về lề đường hướng về thị trấn N, 

đuôi xe mô tô chếch về phía lòng đường hướng về xã M, cách cột điện ký hiệu 

BTLĐ làm mốc là 6,4m. 

Vật chứng thu giữ: 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, biển kiểm soát 

49D1-031.19, màu trắng. 

Tại bản kết luận giám định số 183/2021/TT ngày 21/07/2021 của Trung tâm 

pháp y tỉnh Lâm Đồng kết luận nguyên nhân chết đối với Trần Văn H là Đa chấn 

thương sọ não do tai nạn giao thông. 

Ngày 20/7/2021, Khoa xét nghiệm Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng có bản 

kết luận giám định nồng độ Alcool trong máu ông Trần Văn H gửi giám định là 

116.08mmol/l, tương đương 533.9mg/100ml máu. 

Ngày 25/8/2021, Phòng kỹ thuật hình sự Công an huyện Lâm Hà có bản 

giám định số 1141/GĐ-PC09 kết luận: Giấy phép lái xe sô 680200002903 ngày 

05/6/2020, họ và tên: Bùi Văn Đ, Sinh năm: 1998 là thật. 

 Ngày 06/8/2021 Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Lâm 

Hà có bản kết luận số 85/KL-HĐĐG kết luận: 01 xe máy nhãn hiệu Yamaha, 

nhãn hiệu Sirius, biển kiểm soát 49E1-031.19 bị hư hỏng các bộ phận: Cần phanh 

trước hư hỏng hoàn toàn; Yếm bên phải hư hỏng hoàn toàn; Đầu ốp tay nắm bên 

trái hư hỏng hoàn toàn; Ốp đèn xi nhan bên trái bị mài xước; Nhựa ốp đầu xe bị 

trầy xước sơn góc bên trái; Giá chắn bùn trước bị mài xước sơn, Đầu cần số bị 

mài xước; Giá chắn bùn trước bị mài xước phần đầu kim loại bên trái; Gương 

chiếu hậu bên phải bị cong từ trước ra sau, ốp gương bị lệch từ ngoài vào trong, 

tổng giá trị tài sản tại thời điểm định giá là 605.000 đồng. 

Tại bản kết luận giám định số 1134/GĐ-PC09 ngày 02/08/2021 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng kết luận: Không phát hiện thấy dấu vết 
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va chạm giữa xe mô tô biển số 49E1-031.19 với người đi bộ Trần Văn H; Không 

đủ cơ sở kết luận tốc độ của xe ô tô biển kiểm soát 49E1-031.19 ngay trước khi 

xảy ra tai nạn giao thông; Vào thời điểm xảy ra tai nạn giao thông, xe mô tô biển 

số 49E1-031.19 lưu thông theo chiều từ xã M về hướng thị trấn N, huyện Lâm 

Hà, tỉnh Lâm Đồng; Không phát hiện thấy vùng va chạm đầu tiên trên mặt đường 

giữa xe mô tô biển số 49E1-031.19 với người đi bộ Trần Văn H, Sinh năm: 1965 

vào thời điểm xảy ra tai nạn giao thông. 

Ngày 17/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Hà tiến hành đo 

nồng độ cồn đối với Bùi Văn Đ, Sinh năm: 1998, HKTT: Thôn B, xã M, huyện 

L, tỉnh Lâm Đồng là người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 49E1-031.19: kết 

quả 0.000mg/l. 

Tại bản cáo trạng số 122/CT-VKS ngày 24/11/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Lâm Hà đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Lâm Hà để 

xét xử bị can Bùi Văn Đ về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường 

bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng Viện kiểm 

sát truy tố, không khiếu nại hay thắc mắc gì về nội dung bản cáo trạng.  

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Hà 

giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Bùi Văn Đ về tội: “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 

xử phạt bị cáo Bùi Văn Đ từ 12 đến 15 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi 

hành án. Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, đại diện bị hại xác định đã nhận 

của gia đình bị cáo số tiền 150.000.000đồng và không có yêu cầu gì thêm nên 

đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét. Về án phí: Đề nghị buộc bị cáo phải 

chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Đại diện hợp pháp của bị hại bà D ban đầu có ý kiến đề nghị tăng nặng 

trách nhiệm hình sự đối với bị cáo nhưng sau đó bà D xác định đã suy nghĩ lại 

nên đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đến mức thấp nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an huyện 

Lâm Hà, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Hà, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục 

theo quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên 

tòa bị cáo không có ý kiến gì và không khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 

của các cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận như cáo trạng đã truy tố. Lời khai 

nhận tội của bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng, biên bản khám nghiệm 

hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông, 

tang vật thu giữ, Kết luận giám định và những tài liệu chứng cứ khác được phản 

ánh trong hồ sơ vụ án. Như vậy, Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo 

Bùi Văn Đ phạm tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, tội 

phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. 

[3] Bị cáo Bùi Văn Đ có giấy phép lái xe theo quy định, quá trình điều 

khiển xe mô tô biển kiểm soát 49E1-031.19 tham gia giao thông vào thời điểm 

trời tờ mờ sáng, có sương mù, trời mua nhỏ, mặt đường trơn ướt nhưng bị cáo 

không giảm tốc độ mà vẫn duy trì với vận tốc theo bị cáo là khoảng 40km/h đến 

50km/h. Vì vậy, khi phát hiện ông H đang đi bộ theo hướng cùng chiều với bị cáo 

thì khoảng cách giữa xe bị cáo với ông H là 3m, bị cáo có đánh tay lái sang trái 

nhưng không xử lý được nên vẫn đâm vào lưng ông H làm ông H ngã đập đầu 

xuống đường. Do bị cáo chủ quan khi điều khiển phương tiện giao thông nên khi 

nhìn thấy ông H thì bị cáo đã không xử lý được tông vào ông H dẫn đến việc ông 

H tử vong và xe mô tô bị hư hỏng.   

[4] Xét hành vi phạm tội của bị cáo đã vi phạm Luật giao thông đường bộ, 

xâm phạm đến tính mạng người khác, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an, 

an toàn xã hội nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mà bị cáo đã 

thực hiện.  
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[5] Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cần xem xét sau khi sự việc xảy ra 

bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại, quá trình điều tra và 

tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo đã từng 

tham gia quân đội và được tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Vì vậy, bị cáo được 

áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 

1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

[6] Xét thấy, hiện nay tình hình trật tự liên quan đến loại tội phạm vi phạm 

về an toàn giao thông đường bộ xảy ra ngày càng gia tăng, quá trình tham gia 

giao thông do bị cáo chủ quan khi điều khiển xe mô tô nên dẫn đến việc va chạm 

làm chết người, lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo. Do đó, mức hình phạt Viện kiểm 

sát đề nghị đối với bị cáo là hoàn toàn phù hợp, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh 

phòng chống loại tội phạm này tại địa phương. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy 

cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian đủ để răn đe, giáo dục và phòng 

ngừa chung. Bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và được hưởng 

tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Vì vậy, xử lý bị cáo với 

mức hình phạt dưới khung hình phạt theo quy định tại Điều 54 Bộ luật hình sự là 

phù hợp với quy định của pháp luật. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp của bị 

hại đồng thời là người đại diện tham gia tố tụng của những người người đại diện 

hợp pháp của bị hại là bà Đoàn Thị D xác định đã nhận số tiền 150.000.000đồng 

từ gia đình bị cáo. Tại phiên tòa hôm nay, bà D không yêu cầu bị cáo phải bồi 

thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

[8] Đối với chiếc xe mô tô biển số 49E1-031.19 do bị cáo điều khiển là xe của 

ông Bùi Văn Ch. Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã tạm giữ chiếc xe trên để 

phục vụ cho việc điều tra vụ án, sau đó Cơ quan điều tra đã trả lại xe cho ông C. Tại 

phiên tòa hôm nay ông C xác định đã nhận lại xe và không có yêu cầu gì nên không 

xem xét. 

[9] Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Tuyên bố bị cáo Bùi Văn Đ phạm tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ”. 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 260; Điều 38; điểm b, s khoản 1, khoản 

2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Bùi Văn Đ 09 (Chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

thi hành án. 

2. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp và quản lý án phí, lệ phí 

Tòa án. Buộc bị cáo Bùi Văn Đ phải nộp 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) 

án phí hình sự sơ thẩm. 

Báo cho bị cáo, đại diện bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 

(04/01/2022) để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm. 

 

 

      Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Lâm Đồng (02); 

- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; 

- VKS, CA huyện Lâm Hà; 

- Chi cục THADS huyện Lâm Hà; 

- Bị cáo; người tham gia tố tụng; 

- Lưu HS - BP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                      

                      

 

  

 

Nguyễn Thị Nhƣ Quỳnh 


